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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.04189 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Monocalcium Phosphate Feed Grade 

Số lượng/ khối lượng : 4.400 bao/ 110.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Yunnan Phosphorus Chemicals Group Corporation 

Limited, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : YTH-3090-WB-XS-2022-034297-00 ngày 19/10/2022 

Hóa đơn số : NV22288-2 ngày 06/12/2022 

Vận đơn số : SITGQISG040751 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH SINH VẬT THĂNG LONG              

(VĨNH LONG) 

  Địa chỉ: lô II-7, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.04189 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 12 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.04190 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SODIUM HUMATE 

Số lượng/ khối lượng : 1.080 bao/ 27.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Ningxia Runtu Biotechnology Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : RTV63 ngày 11/10/2022 

Hóa đơn số : RTV63-1 ngày 11/10/2022 

Vận đơn số : 222139266 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH SINH VẬT THĂNG LONG              

(VĨNH LONG) 

  Địa chỉ: lô II-7, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.04190 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 12 năm 2022 
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